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Số HĐ

đưa đi

1 51000016 Trần Ngọc Lâm 12/11/1997 Nam Bà Rịa-Vũng Tàu K01SN-94 94

2 51000018 Hoàng Thành Đỏ 06/12/2001 Nam Quảng Bình K01SN-95 95

3 51000020 Nguyễn Thanh Hải 20/11/1995 Nam Quảng Bình K01SN-96 96

4 51000036 Trương Doãn Quang 20/06/1990 Nam Hà Tĩnh K01SN-105 105

5 51000037 Nguyễn Văn Nam 07/07/1988 Nam Nghệ An K01SN-106 106

6 51000039 Phạm Trọng Hà 11/07/2000 Nam Nghệ An K01SN-107 107

7 51000040 Nguyễn Cảnh Hiệp 13/10/1989 Nam Nghệ An K01SN-108 108

8 51000056 Nguyễn Văn Khôi 19/09/1987 Nam Nghệ An K01SN-114 114

9 51000058 Lê Minh Quang 18/08/2001 Nam Nghệ An K01SN-115 115

10 51000059 Lê Văn Tiến 04/07/2004 Nam Nghệ An K01SN-116 116

11 51000060 Lê Văn Hưng 12/05/2004 Nam Thanh Hóa K01SN-117 117

12 51000077 Lê Khắc Hà 20/09/1986 Nam Thanh Hóa K01SN-125 125

13 51000078 Nguyễn Văn Lập 10/09/1989 Nam Thanh Hóa K01SN-126 126

14 51000079 Nguyễn Tài Mạch 09/02/1990 Nam Thanh Hóa K01SN-127 127

15 51000080 Đoàn Văn Thanh 12/12/1992 Nam Thanh Hóa K01SN-128 128

16 51000102 Phan Văn Vượng 30/11/1996 Nam Nghệ An K01SN-137 137

17 51000104 Cao Văn Thuận 15/08/1988 Nam Nghệ An K01SN-138 138

18 51000125 Võ Văn Nam 17/02/1991 Nam Nghệ An K01SN-151 151

19 51000126 Nguyễn Đình Thành 03/02/2000 Nam Nghệ An K01SN-152 152

20 51000127 Mai Văn Dũng 16/04/1996 Nam Thanh Hóa K01SN-153 153

21 51000149 Trần Ngọc Ninh 12/10/1986 Nam Ninh Bình K01SN-164 164

22 51000150 Phạm Tân Hiệp 01/04/1988 Nam Ninh Bình K01SN-165 165

23 51000170 Hoàng Trọng Bắc 04/06/1986 Nam Phú Thọ K01SN-178 178

24 51000171 Nguyễn Phúc Hưng 07/03/1991 Nam Phú Thọ K01SN-179 179

25 51000172 Lê Ngọc Sơn 25/09/1990 Nam Phú Thọ K01SN-180 180

26 51000173 Hoàng Văn Toàn 14/10/1985 Nam Hải Phòng K01SN-181 181

27 51000193 Lê Văn Tài 13/12/2001 Nam Vĩnh Phúc K01SN-192 192

28 51000194 Trần Tiến Mạnh 24/01/2004 Nam Bắc giang K01SN-193 193

29 51000195 Nguyễn Bá Chang 18/07/1990 Nam Bắc giang K01SN-194 194

30 51000196 Nguyễn Bá Tiến 25/01/1992 Nam Bắc giang K01SN-195 195
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